ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐHKHXH & NV

KHOA VIỆT NAM HỌC VÀ TIẾNG VIỆT
ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

DI TÍCH VÀ THẮNG CẢNH VIỆT NAM

1.Thông tin về giảng viên

1.1. Họ và tên giảng viên : Nguyễn Thị Nguyệt

Chức danh, học hàm, học vị: Giảng viên chính, tiến sĩ.

Thời gian, địa điểm làm việc: Từ 8 giờ sáng đến 17 giờ chiều hàng ngày, tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt (Nhà B7BIS, phố Trần Đại Nghĩa,  phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, nhà B7BIS, phố Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: (84-4).38694323     Email: 
ktv_vnh@yahoo.com

 





ntnguyet1958@yahoo.com.vn

Các hướng nghiên cứu chính: 

       + Văn hóa Việt Nam 

       + Phong tục tập quán và lễ hội Việt Nam

       + Văn học dân gian Việt Nam

       +  Du lịch Việt Nam

1.2.Họ và tên giảng viên: Mai Minh Tân
Chức danh: Tiến sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc:

8h00 – 11 giờ hàng ngày, phòng 21 nhà B7bis, phố Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa.

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Việt Nam học và tiếng Việt, nhà B7bis phố trần Đại Nghĩa, Bách khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 04.38680311

Các hướng nghiên cứu chính:

          + Văn hóa Việt Nam

          + Tôn giáo và tín ngưỡng

          + Phong tục và lễ hội

1.3. Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Thu Trang
Chức danh: Thạc sĩ

Thời gian, địa điểm làm việc: Từ 8 giờ sáng đến 11 giờ tại Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, nhà B7bis, phố Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, quận Hai Bà trưng, Hà Nội

Địa chỉ liên hệ: Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, nhà B7bis phố Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại: 8694323/ 090.2222.137       Email: ngthutrang 164 @yahoo.com

Các hướng nghiên cứu chính: 

            + Văn học Việt Nam

            + Văn học dân gian Việt Nam

            +  Văn hóa Việt Nam 

            +  Du lịch Việt Nam

2. Thông tin chung về môn học

- Tên môn học: Di tích và Thắng cảnh Việt Nam
- Mã môn học: VLC3001
- Số tín chỉ: 02

- Học kỳ: 4( trong tổng số 8 học kỳ của hệ cử nhân ngành Việt Nam học và Tiếng Việt cho người nước ngoài)

- Môn học:  Bắt buộc  

- Các yêu cầu đối với môn học:

      

+ Cung cấp thông tin cần thiết và chính xác về Di tích và Thắng cảnh Việt Nam. 

+ Sinh viên nước ngoài cần có kiến thức tốt về Tiếng Việt để nghe giảng và đọc tham khảo một số sách tiếng Việt.

- Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

+ Nghe giảng lý thuyết: 20

+ Làm bài tập trên lớp: 05

+ Thảo luận: 0

+ Thực hành, thực tập: Đi thực hành, điền dã (ở Hà Nội) để tham quan, tìm hiểu về Di tích và Thắng cảnh Việt Nam: 05

+ Tự học: 55

- Địa chỉ Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học: Khoa Tiếng Việt và văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài, nhà B7BIS, Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Các môn học tiên quyết : Không

     
- Các môn học kế tiếp:
+ Cơ sở văn hoá Việt Nam

+ Lịch sử Việt Nam

3. Mục tiêu của môn học

3.1. Mục tiêu chung

      * Về kiến thức        

            
+ Cần biết sơ lược về điều kiện tự nhiên Việt Nam, những yếu tố tạo thành tài nguyên du lịch tự nhiên Việt nam - những thắng cảnh ( vị trí, diện tích, địa hình núi đồi, đồng bằng, cao nguyên, biển, bờ biển và hải đảo, tài nguyên khí hậu, tài nguyên rừng và sinh vật, tài nguyên nước với hệ thống sông và hồ - nguồn tài nguyên phong phú đa dạng với hệ thống cảnh quan thiên nhiên tạo thành những cảnh đẹp nổi tiếng trải đều từ Bắc tới Nam); Cần biết sơ lược về  lịch sử dựng nước và giữ nước, nền văn hoá lâu đời, đa sắc thái của Việt Nam -  đã để lại hàng ngàn di tích  ( di tích khảo cổ, di tích lịch sử , di tích kiến trúc nghệ thuật), trong đó có nhiều di tích tiêu biểu tập trung ở Hà Nội, Phú Thọ, Huế, Quảng Nam.

         
+ Cần nắm được những kiến thức cơ bản, hệ thống và thiết thực về nội dung các  Di tích và thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam ở ba vùng du lịch Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, Nam Bộ; hiểu biết về Di tích và Thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam ở những giá trị lịch sử, văn hoá, nhân văn để có khả năng thuyết trình, giới thiệu, tổ chức và hướng dẫn tham quan các điểm Di tích và Thắng cảnh.

         
+ CÇn biết những kiến thức cơ bản về ngành Du lịch (Vùng du lịch- các tỉnh, thành phố của Việt Nam với các điểm Di tích và Thắng cảnh tiêu biểu).

        
 + Sinh viên nước ngoài phải nắm vững nội dung của một số di tích và thắng cảnh tiêu biểu của một số trung tâm du lịch nổi tiếng của Việt Nam (Hà Nội, Quảng Ninh, Huế, Quảng Nam, Khánh Hoà, thành phố Hồ Chí Minh…).

        
 + Giúp sinh viên nước ngoài mở rộng đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu những di tích, thắng cảnh cụ thể mà mình thích.

* Về phương pháp nghiên cứu:


+ Dùng phương pháp liên ngành và đa ngành.


+ Góp phần tạo nên khả năng trình bày và diễn giảng.

* Về kỹ năng, giúp sinh viên nước ngoài có được :

       
+ Rèn luyện kỹ năng đọc, phân tích và tổng hợp tài liệu, bao gồm tài liệu viết, tranh ảnh, hiện vật, đĩa CD Rom.

              + Sinh viên nước ngoài được rèn luyện những kỹ năng trong sử dụng Tiếng Việt, hiểu biết về các di tích và thắng cảnh tiêu biểu- những điểm du lịch của Việt Nam để có khả năng thuyết trình, giới thiệu, hướng dẫn du lịch, viết được các câu hỏi tự luận về Di tích và Thắng cảnh Việt Nam, nhớ và phân tích, đánh giá được về nội dung – giá trị của những di tích và thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam, có khả năng tìm hiểu, nghiên cứu những giá trị lịch sử, văn hoá, giá trị nhân văn của  Di tích và Thắng cảnh.

+ Có kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc với người khác: Phân công trách nhiệm, chia sẻ thông tin, va chạm, tiếp xúc với thực tế khi đi điền dã ở những điểm di tích và thắng cảnh

           
+ Có kỹ năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thực tế khi đi thực  hành tham quan, điền dã ở một số điểm di tích và thắng cảnh.

 * Thái độ của sinh viên:

+ Sinh viên nước ngoài phải nghiêm túc chuẩn bị bài theo hướng dẫn, tích cực thuyết trình ở lớp, tham gia lớp học đầy đủ, tập trung cao độ trong giờ học.

+ Sinh viên phải đọc giáo trình và một số tài liệu có liên quan, làm tốt các bài tập, chuẩn bị tốt các câu hỏi theo nội dung bài học, tích cực hoạt động theo nhóm.

+ Sinh viên nước ngoài nên mạnh dạn, tự tin khi thuyết trình bằng Tiếng Việt, trao đổi ý kiến với giảng viên, bạn bè và các nhà nghiên cứu.

+ Sau mỗi phần phải viết một bài thu hoạch dài 2 trang A4 hoặc làm bài kiểm tra trắc nghiệm 15 phút.

3. 2. Mục tiêu chi tiết môn học
	          Mục tiêu

Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3

	Nội dung 1
	-Nêu được các mục quan trọng nhất trong đề cương môn học.

- Nhớ được tổng quan môn học trong khoảng 150 từ.
	Xác định được kế hoạch học tập môn học theo đề cương môn học.
	

	Nội dung 2
	Nêu được những đặc điểm khái quát về địa lý Việt Nam hình thành những tài nguyên du lịch tự nhiên.
	
	

	Nội dung 3
	Nêu được những đặc điểm khái quát về lịch sử, văn hoá Việt Nam hình thành những tài nguyên du lịch nhân văn. 
	
	

	Nội dung 4
	Nêu được khái quát về vùng du lịch Bắc Bộ.
	
	

	Nội dung 5
	Nêu được tên những di tích lịch sử - văn hoá tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Bộ.
	 Nói đươc, diễn đạt được nội dung của một số di tích tiêu biểu của Hà Nội, Điện Biên, Hà Tây.
	 Phân tích, đánh giá được giá trị lịch sử, văn hoá, nhân văn của một số di tích tiêu biểu.

	Nội dung 6
	 Nêu được tên những thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Bộ.
	 Nói được, diễn đạt được nội dung của một số thắng cảnh tiêu biểu của Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai.
	

	Nội dung 7
	 Nêu được khái quát về vùng du lịch Bắc Trung Bộ.
	
	

	Nội dung 8
	 Nêu được tên những di tích lịch sử - văn hoá tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Trung Bộ.
	 Nói được, diễn đạt được nội dung của một số di tích tiêu biểu của Huế, Quảng Nam.
	 Phân tích, đánh giá được giá trị  lịch sử - văn hoá – nhân văn của một số di tích tiêu biểu.

	Nội dung 9
	 Nêu được tên những thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Trung Bộ
	 Nói được, diễn đạt được nội dung của một số thắng cảnh tiêu biểu của Quảng Bình, Đà Nẵng.
	

	Nội dung 10
	 Nêu được khái quát về vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
	
	

	Nội dung 11


	 Nêu được tên những di tích lịch sử - văn hoá tiêu biểu của vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ
	Nói được, diễn đạt được nội dung của một số di tích tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hoà.
	Phân tích, đánh giá được giá trị lịch sử - văn hoá – nhân văn của một số di tích tiêu biểu

	Nội dung 12
	Nêu được tên những thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ.
	Nói được, diễn đạt được nội dung của một số thắng cảnh tiêu biểu của Khánh Hoà, Lâm Đồng, Kiên Giang.
	

	Nội dung 13
	đi thực hành, điền dã:tại DT- TC
	Nói được về giá trị của DT -TC
	Đánh giá được giá trị của DT -TC


 Chú giải:

- Bậc 1: Nhớ 

- Bậc 2: Hiểu và áp dụng 

- Bậc 3: Phân tích, tổng hợp, đánh giá 

Bảng tổng hợp mục tiêu môn học

	Nội dung
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3
	Tổng

	Nội dung 1
	2
	1
	0
	3

	Nội dung 2
	1
	0
	0
	1

	Nội dung 3
	1
	0
	0
	1

	Nội dung 4
	1
	0
	0
	1

	Nội dung 5
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 6
	1
	1
	0
	2

	Nội dung 7
	1
	0
	0
	1

	Nội dung 8
	1
	1
	1
	3

	Nội dung 9
	1
	1
	0
	2

	Nội dung 10
	1
	0
	0
	1

	Nội dung 11
	1
	1
	1
	3

	Nội dung  12
	1
	1
	0
	2

	Nội dung 13
	1
	1
	1
	3

	Tổng
	14
	8
	4
	26


4. Tóm tắt nội dung môn học  

           Nằm trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là đất nước được thiên nhiên ưu ái, ban tặng một hệ thống cảnh quan thiên nhiên - những thắng cảnh (cảnh đẹp nổi tiếng) phong phú, đa dạng (Tài nguyên du lịch tự nhiên). 

        
Việt nam với chiều dài lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước và nền văn hoá lâu đời, đa sắc thái, đậm đà bản sắc dân tộc đã tạo thành nguồn tài nguyên du lịch nhân văn ( hệ thống di tích khảo cổ , di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật -di sản văn hoá  hết sức  đặc sắc giàu giá trị lịch sử, văn hoá và nhân văn  ). Môn học Di tích và Thắng cảnh Việt Nam sẽ cung cấp cho sinh viên nước ngoài học ngành Việt Nam học hay ngành Văn hoá Việt Nam những kiến thức cơ bản, hệ thống và thiết thực về những giá trị - tài nguyên du lịch quý báu đó của đất nước Việt Nam. Môn học Di tích và thắng cảnh Việt Nam sẽ giới thiệu hơn 100 di tích và thắng cảnh của Việt Nam – tiêu biểu cho cả 3 vùng du lịch Bắc – Trung – Nam. Môn học sử dụng những tấm ảnh của các nhà nhiếp ảnh nổi tiếng và một đĩa CD –ROM “Việt Nam” của Tổng cục du lịch Việt Nam để minh hoạ.

       
Môn học đồng thời sử dụng một số phương pháp: Thống kê, phân tích, quan sát trực tiếp, nghe nhìn (dùng máy chiếu), phương pháp thực tập điền dã, thực địa. Nền tảng của môn học là hệ thống Di tích và Thắng cảnh tiêu biểu của Việt Nam sẽ góp phần quảng bá cho văn hoá và du lịch Việt Nam, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ vị sứ giả của đất nước trước bạn bè quốc tế.

5. Nội dung chi tiết môn học

Nội dung 1: Giới thiệu tổng quan về môn học.

Nội dung 2: Giới thiệu khái quát về địa lý Việt Nam và tài nguyên du lịch tự nhiên.

Nội dung 3: Giới thiệu khái quát về lịch sử, văn hoá Việt Nam và tài nguyên du lịch nhân văn.

3.1. Giới thiệu khái quát về lịch sử Việt nam và hệ thống di tích tiêu biểu.

3.2. Giới thiệu khái quát về văn hoá Việt Nam và Di sản văn hoá tiêu biểu.

Nội dung 4: Giới thiệu khái quát về vùng du lịch Bắc Bộ.

Nội dung 5: Các di tích  tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Bộ.

5.1. Các di tích khảo cổ tiêu biểu

5.2. Các di tích lịch sử tiêu biểu

5.3. Các di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu

Nội dung 6: Các thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Bộ

6.1. Thắng cảnh Núi -Rừng

6.2. Thắng cảnh Hang Động

6.3. Thắng cảnh Sông - Suối - Hồ - Thác

6.4. Thắng cảnh Biển và Hải đảo

6.5. Thắng cảnh phố cổ, chợ và làng nghề truyền thống

Nội dung 7: Đi thực tập, điền dã để tham quan, tìm hiểu một số di tích của Hà Nội ( có giảng viên hướng dẫn): Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Nội dung 8: Đi thực tập, điền dã để tham quan, tìm hiểu một số thắng cảnh của Hà Nội (có giảng viên hướng dẫn): Hồ Gươm, Phố Cổ - Phố nghề.

Nội dung 9: Giới thiệu khái quát về vùng du lịch Bắc Trung Bộ.

Nội dung 10: Các di tích tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Trung Bộ

10.1. Các di tích lịch sử tiêu biểu

10.2. Các di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu

Nội dung 11: Các thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Trung Bộ

11.1. Thắng cảnh Núi - Rừng

11.2. Thắng cảnh Hang Động

11.3. Thắng cảnh Sông - Suối - Hồ - Thác

11.4. Thắng cảnh Biển và Hải Đảo

11.5. Thắng cảnh Phố cổ, chợ và làng nghề truyền thống

Nội dung 12: Giới thiệu khái quát về vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ

Nội dung 13: Các di tích tiêu biểu của vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ

13.1. Các di tích khảo cổ tiêu biểu

13.2. Các di tích lịch sử tiêu biểu

13.3. Các di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu

Nội dung 14:Các thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ

14.1. Thắng cảnh Núi - Rừng

14.2. Thắng cảnh Sông - Suối - Hồ - Thác

14.3. Thắng cảnh Biển và Hải Đảo

14.4. Thắng cảnh Phố cổ, chợ và làng nghề truyền thống

6. Học liệu

6.1. Giáo trình môn học:

· Nguyễn Thị Nguyệt (chủ biên). Di tích và Thắng cảnh Việt Nam (Giáo trình đào tạo cử nhân dành cho người nước ngoài). Hà Nội, 2004. Nơi có tài liệu này: Phòng Thư viện, Khoa Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài.

6.2. Tài liệu tham khảo

      6.2.1. Trần Mạnh Thường. Việt Nam – Văn hoá và Du lịch. Nhà xuất bản Thông Tấn. Hà Nội, 2005. Nơi có tài liệu này: Thư viện Quốc Gia Việt Nam, 31 - phố Tràng Thi, Hà Nội.

     6.2.2. Bùi Thị Hải Yến. Tuyến điểm du lịch Việt Nam. Nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội, 2006. Nơi có tài liệu này: Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6.2.3. Nhiều tác giả. Việt Nam - Đất nước con người. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Hà Nội, 2005. Nơi có tài liệu này: Thư viện Quốc gia Việt Nam, số 31, phố Tràng Thi, Hà Nội.

6.2.4. Dương Quang Luân, sưu tầm biên soạn. Danh lam thắng cảnh đất Việt. Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc. Hà Nội, 2006. Nơi có tài liệu này: Thư viện Quốc gia Việt Nam.

6.2.5. Đặng Đức Siêu. Sổ tay văn hoá Việt Nam. Nhà xuất bản Văn học. Hà Nội, 2006. Nơi có tài liệu này: Thư viện Quốc gia Việt Nam.

6.2.6. Đĩa CD – ROM. Việt Nam. Tổng cục Du lịch Việt Nam – Trung tâm Công nghệ thông tin du lịch. Nhà xuất bản Văn hoá. Hà nội, 1999. Nơi có tài liệu này: Trung tâm sách Quốc văn - tầng 1, Tổng công ty sách Việt Nam, số 44 Tràng tiền – Hà Nội.

7. Hình thức tổ chức dạy học

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học
	Tổng

	
	              Lên lớp
	Thực hành, điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Tuần 1: Nội dung1+2:

Giới thiệu tổng quan về môn học, giới thiệu khái quát về địa lý Việt Nam và tài nguyên du lịch tự nhiên (chương I)


	2
	0
	0
	0
	4
	6

	Tuần 2: Nội dung 3: Giới thiệu khái quát về lịch sử, văn hoá Việt Nam và tài nguyên du lịch nhân văn (chương I)
	2
	0


	0
	0
	4
	6

	Tuần 3: Nội dung 4+5 : Giới thiệu khái quát về vùng du lịch Bắc Bộ; Các di tích tiêu biểu của vùng du lịch bắc Bộ (chương II)
	2
	0


	0
	0
	4
	6

	Tuần 4: tiếp nội dung 5: Các di tích tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Bộ (chương II )
	1
	1
	0
	0
	4
	6

	Tuần 5: Nội dung 6: Các thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Bộ (chương II )
	2
	0
	0
	0
	4
	6

	Tuần 6: Nội dung 6: Các thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Bộ (chương II )
	1
	1
	0
	0
	4
	6

	Tuần 7: Nội dung 7: Tham quan, tìm hiểu di tích tiêu biểu của  Hà Nội (Văn Miếu - Quốc Tử Giám )
	0
	0
	0
	2
	2
	4

	Tuần 8: Nội dung 8: Tham quan , tìm hiểu thắng cảnh tiêu biểu của Hà Nội (Hồ Gươm, Phố Cổ - Phố Nghề)
	0
	0
	0
	2
	2
	4

	Tuần 9: Nội dung 9+10: Giới thiệu khái quát về vùng du lịch Bắc Trung Bộ; Các di tích tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Trung Bộ (chương III )
	2
	0
	0
	0
	4
	6

	Tuần 10: Nội dung 10+11: Các di tích tiêu biểu; Các thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Trung Bộ (chương III )
	1
	1
	0
	0
	4
	6

	Tuần 11: Nội dung 11+12: Các thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Trung Bộ (chương III); Giới thiệu khái quát vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ (chương IV )
	2
	0
	0
	0
	4
	6

	Tuần 12: Nội dung 13: Các di tích tiêu biểu của vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ (chương IV )
	2
	0
	0
	0
	4
	6

	Tuần 13: Nội dung 13+14: Các di tích tiêu biểu; Các thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ (chương IV )
	1
	1
	0
	0
	4
	6

	Tuần 14: Nội dung14: Các thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ (chương IV )
	2
	0
	0
	0
	4
	6

	Tuần 15: Ôn tập và giải đáp
	0
	1
	0
	1
	4
	6

	Tổng số giờ tín chỉ
	20
	5
	0
	5
	55
	85


7.2. Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể

 Tuần 1 (Nội dung1+ Nội dung 2): Giới thiệu tổng quan môn học; Giới thiệu khái quát về địa lý Việt Nam và tài nguyên du lịch tự nhiên (chương I)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Giới thiệu tổng quan môn học.

2. Giới thiệu các bài tập lớn/học kỳ.

3. Chia nhóm học tập.

4. Giới thiệu khái quát về địa lý Việt Nam và tài nguyên du lịch tự nhiên (thắng cảnh núi rừng, hang động, sông, suối, hồ, thác, biển và hải đảo).
	1. Đọc đề cương môn học.

2. Đọc học liệu số 6.1.giáotrình (chương I, phần I, tr.2-10 ).
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà, thư viện
	Hướng dẫn nội dung tự học tuần 2; giao bài tập cá nhân/tuần1 (câu1): Nªu vai trß cña ®Þa lý tù nhiªn ViÖt nam trong sù t¹o thµnh nh÷ng tµi nguyªn du lÞch tù nhiªn ViÖt Nam.
	- Đọc học liệu số 6.1. Chương I., tr.2-10.

- Viết thu hoạch câu 1.
	


Tuần 2: (Nội dung 3): Giới thiệu khái quát về lịch sử, văn hoá Việt Nam và tài nguyên du lịch nhân văn (chương I )

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Giới thiệu khái quát về lịch sử Việt Nam và tài nguyên du lịch nhân văn (di tích khảo cổ và di tích lịch sử).

2. Giới thiệu khái quát về văn hoá Việt Nam và tài nguyên du lịch nhân văn (di tích kiến trúc nghệ thuật -di sản văn hoá).
	Đọc học liệu số 6.1. Chương I, phần II, tr.10-20
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà, thư viện
	Nộp bản thu hoạch về tài nguyên du lịch tự nhiên (câu 1 ở phần câu hỏi); hướng dẫn nội dung tự học tuần 3.
	-Đọc học liệu số 6.1. Chương I, phần II, tr.10-20

- Viết thu hoạch câu 2: Nªu nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸i qu¸t vÒ lÞch sö, v¨n ho¸ ViÖt Nam h×nh thµnh nh÷ng tµi nguyªn du lÞch nh©n v¨n.
	


Tuần 3: (Nội dung4+ Nội dung 5): Giới thiệu khái quát về vùng du lịch Bắc Bộ; Các di tích tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Bộ (chương II )

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ (2 giờ trên lớp)
	Trên lớp
	1. Giới thiệu khái quát về vùng du lịch Bắc Bộ (vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và điều kiện nhân văn, tài nguyên du lịch).

2. Các di tích tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Bộ

2.1.Các di tích khảo cổ tiêu biểu (di chỉ Sơn Vi, Hoà Bình, Bắc Sơn, Phùng Nguyên - Đồng đậu – Gò Mun, Đông Sơn, di tích khảo cổ hoàng thành Thăng Long)

2.2. Các di tích lịch sử tiêu biểu (Đền Hùng, Cổ Loa, Bãi cọc Bạch Đằng, cố đô Hoa Lư, Hang Pắc Bó, An Toàn Khu ATK, Điện Biên Phủ, Nhà Bác hồ và lăng Bác Hồ…)
	- Đọc học liệu số 6.1. (giáo trình): chương II, phần I, phần II.1 và II.2, tr 20-40
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà, thư viện, điểm di tích ở Bắc Bộ
	Nộp bản thu hoạch về tài nguyên du lịch nhân văn (câu 2 ở phần câu hỏi); hướng dẫn nội dung tự học tuần 4
	Đọc học liệu số 6.2.2.( Di tích ở Hà Nội) tr 434 –444.

- Viết thu hoạch câu 3: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ vïng du lÞch B¾c Bé vµ nªu tªn nh÷ng di tÝch tiªu biÓu cña vïng du lÞch B¾c Bé.
	


Tuần 4 (Tiếp Nội dung 5): Các di tích tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Bộ

 (chương II )

	 Hình thức tổ 

chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

1 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	1. Các di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Bộ (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Đền Đô, Đình Bảng, Đền Trần và tháp Phổ Minh, Chùa Dâu, Chùa Côn Sơn - đền Kiếp Bạc, chùa Trăm gian, chùa Thầy, chùa Hương Tích, Phủ Giầy, Nhà thờ Phát Diệm, chùa Keo, chùa Đồng – Yên Tử…)
	Đọc học liệu số 6.1. Chương II, phần II.3, tr.40-50
	

	Bài tập –1 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	Làm bài tập: Câu 3: Nêu tên những di tích tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Bộ. Giới thiệu cụ thể nội dung một di tích tiêu biểu đó.
	- Làm bài tập cá nhân/tuần

- Chuẩn bị câu hỏi giảng viên đã cho

- Tham gia tích cực vào quá trình làm bài tập trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà, thư viện, điểm di tíchở Bắc Bộ
	Nộp bản thu hoạch (câu 3); Giao bài tập cá nhân/tuần 4: Nªu tªn nh÷ng di tÝch tiªu biÓu cña Hµ Néi. Giíi thiÖu cô thÓ néi dung mét di tÝch tiªu biÓu ®ã.
	- Đọc học liệu số 6.1.Chương II, phần III, tr.50-80

- Làm bài tập cá nhân/tuần 4
	


Tuần 5 (Nội dung 6): Các thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Bộ (Chương II )

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

2 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	Các thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Bộ: Thắng cảnh Núi - Rừng (Hương Sơn, Vườn Quốc gia Cúc phương, Đồng văn, Sa Pa, Non Nước, Xuân Sơn, Tam Đảo, vườn Quốc gia Ba bể, Mai Châu, núi Ba Vì); Thắng cảnh Hang Động (Tam Cốc – Bích Động; Tam Thanh - Nhị Thanh, Hang Thẩm Tét Toòng, Động Thiên Cung, hang Đầu Gỗ, Hang Bồ Nâu, hang Trinh Nữ); Thắng cảnh Sông -Suối -Hồ - Thác ( Hồ Gươm, Hồ Tây, Hồ Ba Bể, thác Bản Giốc, hồ Thác Bà, Hồ Núi Cốc, suối khoáng Kim Bôi…); 
	- Đọc học liệu số 6.1. Chương II, phần III, tr.50-80
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà, thư viện, điểm thắng cảnh ở Bắc Bộ
	Nộp bản thu hoạch cá nhân (câu 4); Giao bài tập cá nhân/tuần 5: Nªu tªn nh÷ng th¾ng c¶nh tiªu biÓu cña vïng du lÞch B¾c bé. Giíi thiÖu cô thÓ néi dung mét th¾ng c¶nh tiªu biÓu ®ã.
	-Đọc học liệu số 6.1.Chương II;

-Đọc học liệu số 6.2.2, tr.427-434

- Viết thu hoạch câu 5
	


Tuần 6 (Nội dung 6): Các thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Bộ (Chương II )

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

1 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	Các thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Bộ:

- Thắng cảnh Biển và Hải đảo (Đồ Sơn, Cát Bà, Vịnh Hạ Long, Trà Cổ, Sầm Sơn, Đồng Châu).

- Thắng cảnh Phố Cổ, chợ và làng nghề thủ công truyền thống (Phố cổ - phố nghề Hà Nội, Làng gốm Bát Tràng, làng lụa Vạn Phúc, Phố Hiến, chợ Kỳ Lừa, Đồng Đăng, chợ tình Khau Vai)
	- Đọc học liệu số 6.1. Chương II, phần III, tr 50-80
	

	Bài tập

1 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	- Làm bài tập câu 6: Nêu tên những thắng cảnh tiêu biểu của Hà Nội. Giới thiêu cụ thể nội dung một thắng cảnh tiêu biểu đó.

- Thuyết trình từ câu 3 đến câu 6 (Sinh viên chọn 1 trong 4 câu)
	- Làm bài tập cá nhân/tuần

- Chuẩn bị câu hỏi giảng viên đã cho

- Tích cực tham gia làm bài tập ở lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà, thư viện, điểm thắng cảnh
	- Nộp bản thu hoạch cá nhân (câu 5); Giao bài tập các nhân/ tuần6: Nªu tªn nh÷ng th¾ng c¶nh tiªu biÓu cña Hµ Néi. Giíi thiÖu cô thÓ néi dung mét th¾ng c¶nh tiªu biÓu ®ã.
	- Đọc học liệu số 6.1. Chương II.

- Viết thu hoạch câu 6.
	


Tuần 7 (Nội dung 7): Đi thực tập, điền dã để tham quan, tìm hiểu một di tích tiêu biểu của Hà Nội (có giảng viên hướng dẫn)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực tập, điền dã 

2 giờ tín chỉ
	Di tích Văn Miếu -Quốc Tử Giám
	1. Tham quan, tìm hiểu một di tích tiêu biểu của Hà Nội.

2. Thuyết trình nội dung của di tích

3. Tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hoá, nhân văn của di tích
	- Đọc học liệu số 6.1.Phần Văn Miếu - Quốc Tử Giám (tr.55-57)
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà, điểm di tích 
	- Nộp bản thu hoạch cá nhân câu 6; Giao bài tập nhóm/ tuần 7: Hµ Néi thuéc vïng du lÞch nµo cña ViÖt Nam? Nªu tªn nh÷ng di tÝch vµ th¾ng c¶nh tiªu biÓu cña Hµ Néi. Giíi thiÖu cô thÓ néi dung mét di tÝch hay th¾ng c¶nh ®ã.
	- Viết thu hoạch nhóm (câu 7)
	


Tuần 8 (Nội dung 8): Đi thực tập, điền dã để tham quan, tìm hiểu một số thắng cảnh tiêu biểu của Hà Nội (có giảng viên hướng dẫn)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Thực tập, điền dã (2 giờ tín chỉ)
	Hồ Gươm,

Phố Cổ- Phố Nghề
	- Tham quan, tìm hiểu một số thắng cảnh tiêu biểu của Hà Nội.

- Thuyết trình nội dung của thắng cảnh

- Tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hoá, nhân văn của thắng cảnh
	- Đọc học liệu số 6.1.Phần Hồ Gươm, Phố Cổ - Phố Nghề (tr.68, 76)
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà, điểm di tích, thắng  cảnh
	- Nộp bản thu hoạch nhóm câu 7; Giao bài tập cá nhân/ tuần 8. 
	- ChuÈn bÞ néi dung 9+ 10 (tuÇn 9).
	


Tuần 9 (Nội dung 9+10): Giới thiệu khái quát về vùng du lịch Bắc Trung Bộ; Các di tích tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Trung Bộ (Chương III )

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	- Giới thiệu khái quát về vùng du lịch Bắc Trung Bộ

- Các di tích tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Trung Bộ :Di tích lịch sử ( Cố đô Huế, Làng Sen quê Bác, Ngã Ba Đồng Lộc, Quảng Bình Quan, Thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc, Tây Sơn Bình Định…)
	- Đọc học liệu số 6.1. Chương III, phần I, II (tr.82-115)
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà, thư viện 
	- Nộp bản thu hoạch cá nhân câu 7; Giao bài tập cá nhân/ tuần 9: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ vïng du lÞch B¾c Trung Bé. Nªu tªn nh÷ng di tÝch tiªu biÓu cña vïng du lÞch ®ã. Giíi thiÖu néi dung mét di tÝch lÞch sö tiªu biÓu ®ã.
	- Viết thu hoạch cá nhân tuÇn 9 ( câu 8)
	


Tuần 10 (Nội dung 10+11): Các di tích tiêu biểu; Các thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Trung Bộ (Chương III )

	Hình thức tổ

Hình thức tổ chức dạy học


	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

(1 giờ tín chỉ)
	Trên lớp
	1. Các di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Bộ     (Thành điện Lam Kinh, chùa Thiên Mụ, Cung An Định, Lăng Minh Mạng, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, di tích Mỹ Sơn - tháp cổ Chăm, tháp Chàm Poh Nagar, Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt…)

2. Các thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Trung Bộ: Thắng cảnh Núi Rừng (Vườn Quốc gia Bến Én, Đèo Ngang, vườn Quốc gia Pù Mát, vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Núi Bạch Mã, đèo Hải Vân, Ngũ Hành Sơn, Núi Bà Nà, Đà Lạt, vườn Quốc gia Yok Đôn…); Thắng cảnh Hang Động (Động Tiên Sơn, động Phong Nha); Thắng cảnh Sông, suối, hồ, thác (Hồ Kẻ Gỗ, Sông Hương Núi Ngự, suối Ba Hồ, thác Yaly, Biển hồ Tơ Nưng, thác Xung Khoeng, thác P’ray Sap, hồ Lắk, hồ Xuân Hương, thác Đam Bri, thác Prem); 
	Đọc học liệu số 6.1. Chương III, phần II.3, III, tr 116-125
	

	Bài tập 

(1 giờ tín chỉ)
	Trên lớp
	Làm bài tập: Câu 9: Nêu tên những di tích kiÕn tróc nghÖ thuËt tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Trung Bộ. Giới thiệu cụ thể nội dung một di tích tiêu biểu đó. 
	- Làm bài tập cá nhân/tuần

- Chuẩn bị câu hỏi giảng viên đã cho

- Tham gia tích cực vào quá trình làm bài tập trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà, thư viện
	Nộp bản thu hoạch cá nhân câu 9; Giao bài tập cá nhân/tuần 10:Thµnh phè HuÕ thuéc vïng du lÞch nµo cña ViÖt nam? Giíi thiÖu néi dung mét di tÝch - th¾ng c¶nh næi tiÕng cña HuÕ.
	- Đọc học liệu số 6.1. Chương III, phần III, tr.115-125

- Làm bài tập cá nhân/tuần 10
	


Tuần 11 (Nội dung 11+12): Các thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Trung Bộ (Chương III ); Giới thiêu khái quát vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ (Chương IV)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	1. Các thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Bắc Trung Bộ

+ Thắng cảnh Biển Đảo (Cửa Lò, bãi biển Thiên Cầm, bãi biển Lăng Cô, thành phố Đà Nẵng, Bán đảo Sơn Trà, bãi biển Sa Huỳnh, bãi biển Mỹ Khê, Cù Lao Chàm, Nha Trang, Hòn Chồng, Vịnh Vân Phong, Biển Hòn Mun, Hòn Ngọc Việt, Hòn Tằm, Mũi Né Bình Thuận); Thắng cảnh phố cổ, chợ và làng nghề (Phố cổ Hội An, Làng đá mỹ nghệ Non Nước, làng tranh thêu XQ Đà Lạt, Buôn Đôn, làng Ba Na).

2. Giới thiệu khái quát vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ
	- Đọc học liệu số 6.1. Chương III, phần III (tr.125-140)
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà, thư viện 
	- Nộp bản thu hoạch cá nhân câu 10

- Giao bài tập cá nhân/ tuần 11: Nªu tªn nh÷ng th¾ng c¶nh tiªu biÓu cña vïng du lÞch B¾c Trung Bé. Giíi thiÖu néi dung mét th¾ng c¶nh ®ã.
	- Viết thu hoạch cá nhân ( câu 11)
	


Tuần 12 (Nội dung 13): Các di tích tiêu biểu của vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ (Chương IV)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	 Các di tích tiêu biểu của vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ:

+ Các di tích khảo cổ  (di chỉ Sa Huỳnh, Óc Eo, Mộ Cổ Hàng Gòn, di tích Giồng cá Vồ Cần Giờ, lò gốm cổ Hưng lợi)

+ Các di tích lịch sử (Địa đạo Củ Chi, Ngã Ba Giồng, căn cứ rừng Sác Cần Giờ, Hội trường Thống Nhất, nhà tù Côn Đảo, khu di tích Xẻo Quýt, di tích Long Mỹ) 

+ Các di tích kiến trúc nghệ thuật ( chùa Giác Lâm, điện Ngọc Hoàng, nhà thờ Đúc bà, Toà Thánh Tây Ninh, chùa Tây An- chùa Huỳnh Đạo, Đình Phú Long, chùa Hội Khánh, Miếu Bà Côn Đảo – An Sơn miếu, miếu Bà Chúa Xứ, tháp cổ Vĩnh Hưng)
	- Đọc học liệu số 6.1. Chương III, phần III (tr 140-160)
	

	Tự học, tự NC
	Ở nhà, thư viện 
	- Nộp bản thu hoạch cá nhân câu 11; Giao bài tập cá nhân/ tuần 12: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ vïng du lÞch Nam Trung bé vµ Nam Bé. Nªu tªn nh÷ng di tÝch tiªu biÓu cña vïng du lÞch ®ã. Giíi thiÖu néi dung mét di tÝch lÞch sö tiªu biÓu ®ã. 
	- Viết thu hoạch cá nhân ( câu 12)

- Đọc học liệu 6.1
	


Tuần 13 (Nội dung 13+14):Các di tích tiêu biểu; Các thắng cảnh tiêu biểu của vùng Nam Trung Bộ và Nam Bộ (Chương IV)

	Hình thức tổ

 Hình thức tổ chức dạy học


	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết

1 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	1. Các di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ

2. Các thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ Thắng cảnh Núi Rừng (Thảo Cầm Viên, Núi Bà Đen, rừng Nam Cát Tiên, vườn cây Lái Thiêu, vườn Quốc gia Bù Gia Mập, Tràm chim Tam Nông và vườn cò Tháp Mười, , Thiên Cấm Sơn, miệt vườn Cái Bè, miệt vườn Cần Thơ, Núi Sam, rừng U Minh); Thắng cảnh Sông, suối, hồ, thác (Hồ Dầu Tiếng. hồ Long Ẩn, suối nước khoáng nóng Bình Châu, khu du lịch Suối Tiên)
	Đọc học liệu số 6.1. Chương IV, phần II.3, III, tr.160-180
	

	Bài tập 

1 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	Làm bài tập: Câu 13: Nêu tên những di tích kiến trúc nghệ thuật tiêu biểu của vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ; Giới thiệu nội dung một di tích đó. 
	- Làm bài tập cá nhân/tuần

- Chuẩn bị câu hỏi giảng viên đã cho

- Tham gia tích cực vào quá trình làm bài tập trên lớp
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà, thư viện
	Nộp bản thu hoạch cá nhân câu 12; Giao bài tập cá nhân/tuần 14, c©u 14: Nªu tªn nh÷ng th¾ng c¶nh tiªu biÓu cña vïng du lÞch Nam Trung Bé vµ Nam Bé. Giíi thiÖu néi dung mét th¾ng c¶nh tiªu biÓu ®ã.
	- Đọc học liệu số 6.1. Chương IV, phần III, tr 180-200

- Làm bài tập cá nhân/tuần 
	


Tuần 14 (Nội dung 14): Các thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ (Chương IV)

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Ghi chú

	Lý thuyết 

2 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	 Các thắng cảnh tiêu biểu của vùng du lịch Nam Trung Bộ và Nam Bộ:

+ Các thắng cảnh Biển Đảo ( Vũng Tàu, Cồn Phụng, đảo Phú Quốc, 10 thắng cảnh Hà Tiên, đảo Hòn Khoai, Hòn Tre, Cà Mau- Đất mũi).

+ Các thắng cảnh Phố Cổ, chợ và làng nghề (Chợ Lớn, chợ Nổi Phụng Hiệp (Hậu Giang), chợ Nổi Cái Bè - Tiền Giang).
	- Đọc học liệu số 6.1. Chương III, phần III (tr.180-200)
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà, thư viện 
	- Nộp bản thu hoạch cá nhân câu 14; Giao bài tập cá nhân/ tuần 15: Thµnh phè hå ChÝ Minh thuéc vïng du lÞch nµo?Neeu tªn nh÷ng di tÝch tiªu biÓu cña thµnh phè Hå ChÝ Minh. Giíi thiÖu néi dung mét di tÝch tiªu biÓu ®ã.
	- Viết thu hoạch cá nhân ( câu 15)

- Đọc học liệu 6.1
	


Tuần 15 (Nội dung 15): Ôn tập và giải đáp

	Hình thức tổ chức dạy học
	Thời gian, địa điểm
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị

	Bài tập

1 giờ tín chỉ
	Trên lớp
	Làm bài tập câu 7 và câu 10 
	- Đọc học liệu số 6.1. Chương II, III

	Thực hành

1 giờ tín chỉ
	Phòng Ngữ Âm - Thực hành
	-  Xem Đĩa CD ROM

- Thuyết trình dựa trên hình ảnh và tranh ảnh
	

	Tự học, tự nghiên cứu
	Ở nhà, thư viện 
	- Nộp bản thu hoạch cá nhân câu 15; Giao bài tập lớn/ tuần 15: Nªu tªn nh÷ng di tÝch vµ th¾ng c¶nh tiªu biÓu cña ViÖt nam. Giíi thiÖu néi dung mét di tÝch vµ mét th¾ng c¶nh tiªu biÓu ®ã.
	- Ôn tập, chuẩn bị các câu hỏi giảng viên đã cho trước.

- Viết bài luận

- Đọc học liệu 6.1.

- Đọc học liệu số 6.2.1.


8. Chính sách đối với môn học

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của môn học được ghi trong đề cương môn học.

- Các bài tập phải nộp đúng hạn.

- Đi học đầy đủ (Nghỉ không quá 20% tổng số giờ).

- Chuẩn bị bài trước khi đến lớp theo hướng dẫn trong đề cương môn học.

9. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập môn học

9.1. Mục đích và trọng số kiểm tra

	Hình thức
	Tính chất của nội dung kiểm tra
	Mục đích kiểm tra
	Trọng số

	Đánh giá thường xuyên
	Các vấn đề lý thuyết
	Đánh giá khả năng nhớ và phản xạ trí tuệ
	5 %

	Bài tập cá nhân
	Một số vấn đề lý thuyết, vận dụng vào thực tiễn
	Đánh giá ý thức học tập thường xuyên và kỹ năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu
	10 %

	Bài tập nhóm
	Chủ yếu về thực hành và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá kỹ năng hợp tác trong công việc, tinh thần trách nhiệm chung với nhóm
	10 %

	Bài tập lớn
	Kết hợp lý thuyết và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá kỹ năng nghiên cứu độc lập và kỹ năng trình bày
	10 %

	Bài kiểm tra giữa kỳ
	Kết hợp lý thuyết và ứng dụng thực tiễn
	Đánh giá khả năng nhớ và hiểu vấn đề
	15 %

	Bài thi hết môn
	Kết hợp lý thuyết và khả năng ứng dụng
	Đánh giá kỹ năng trình bày và kỹ năng ứng dụng vào thực tế NCKH của sinh viên
	50 %


9.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập

9.2.1. Bài tập viết cá nhân/ tuần

* Nội dung:

+ Xác định vấn đề nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu rõ ràng , hợp lý: Chuẩn bị những câu hỏi theo nội dung môn học mà giảng viên đã đưa ra cho sinh viên.

+ Thể hiện kỹ năng phân tích, tổng hợp trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

+ Có bằng chứng về việc sử dụng tài liệu do giảng viên hướng dẫn.

* Hình thức:

+ Cấu trúc bài viết lo gic, hệ thống.

+ Diễn đạt đúng tiếng Việt, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiễu, rõ ràng, đầy đủ về nội dung so với yêu cầu, quy định của giảng viên.

+ Trình bày đẹp, rõ ràng, có hình ảnh minh hoạ phù hợp.

* Thời gian:

+ Nộp bài đúng hạn như giảng viên đã được thông báo.

+ Sinh viên nào không làm và nộp bài tập sẽ không được tính điểm.

9.2.2. Bài tập nhóm/ tháng: 

Bài tập được trình bày dưới dạng báo cáo kết quả nghiên cứu hay điền dã, khảo sát thực tế các di tích và thắng cảnh mà sinh viên lựa chọn và đề xuất. Mỗi nhóm cử o1 người/ những người đại diện trình bày trên lớp.
Tiêu chí đánh giá bài tập nhóm được thể hiện qua báo cáo mà nhóm phải thực hiện theo mẫu sau:

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Khoa Tiếng Việt và Văn hoá Việt Nam cho người nước ngoài

Báo cáo kết quả nghiên cứu nhóm

1. Danh sách nhóm và các nhiệm vụ được phân công 

	STT
	Họ và tên
	Nhiệm vụ được phân công
	Ghi chú

	1
	Han Sol
	Tham quan, tìm hiểu di tích, thắng cảnh
	Nhóm trưởng

	2
	…
	
	


2. Quá trình làm việc của nhóm: miêu tả các cuộc thảo luận, điền dã, quan sát thực tế, quá trình giải quyết vấn đề …

3. Tổng hợp kết quả làm việc nhóm

Đánh giá các kỹ năng của từng thành viên về làm việc theo nhóm.

4. Kiến nghị, đề xuất  (nếu có). 

	
	Nhóm trưởng

(Ký tên)


Thời gian: Nộp báo cáo đúng hạn như giảng viên đã thông báo.

9.2.3. Bài tập lớn/ học kỳ: Bài tập lớn được trình bày dưới dạng tiểu luận, kế hoạch do giảng viên quy định. 

* Nội dung:

Tiêu chí 1: Đặt vấn đề, xác định đối tượng nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu hợp lý và logic. Ví dụ giảng viên yêu cầu nghiên cứu (tìm hiểu, khảo sát thực tế) các di tích và thắng cảnh của Hà Nội, sinh viên phải xác định được nhiệm vụ, phương pháp và nội dung nghiên cứu.

Tiêu chí 2: Sinh viên phải thể hiện được (lập kế hoạch, bài viết, thuyết trình) chứng tỏ năng lực tư duy, kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá trong việc giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu.

Tiêu chí 3: Có bằng chứng về việc sử dụng các tài liệu,  phương pháp, giải pháp do giảng viên hướng dẫn.

* Hình thức:

Tiêu chí 4:Viết đúng tiếng Việt, diễn đạt rõ ràng, trình bày sạch sẽ, văn phong trong sáng, trích dẫn hợp lệ, trình bày hình ảnh minh hoạ đẹp, hợp lý.

* Thời gian: Nộp bài đúng hạn như đã được giảng viên thông báo.

- Bài kiểm tra giữa kỳ và bài thi cuối kỳ - thi hết môn học

+ Bài kiểm tra giữa kỳ: Bài viết tự luận, tiểu luận theo câu hỏi hoặc vấn đề về nội dung do giảng viên đưa ra. Giảng viên cung cấp đầy đủ thông tin về nội dung kiểm tra, các câu hỏi ôn tập, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả cho sinh viên từ đầu khoá học.

+ Bài thi cuối kỳ - thi hết môn học: Bài viết tự luận (essay) theo câu hỏi hoặc vấn đề về nội dung môn học. Bài thi thường có hai phần: phần một là câu hỏi có tính khái quát, bao trùm nhiều phần môn học, phần hai đòi hỏi phải có tư duy phê phán, sáng tạo trong việc giải quyết vấn đề. Giảng viên cung cấp đầy đủ các thông tin về nội dung ôn tập, nội dung thi và hình thức kiểm tra – thi, đánh giá kết quả cho sinh viên từ đầu khoá học.

Biểu điểm trên cơ sở mức độ đạt 4 tiêu chí:
	Điểm
	Tiêu chí

	9-10
	- Đạt cả 4 tiêu chí

	7-8
	- Đạt 2 tiêu chí đầu.

- Tiêu chí 3: có sử dụng tài liệu, song chưa đầy đủ.

- Tiêu chí 4: còn mắc vài lỗi nhỏ

	5-6
	- Đạt tiêu chí 1

- Tiêu chí 2: chưa thể hiện rõ các kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá còn kém

- Tiêu chí 3, 4: còn mắc một vài lỗi nhỏ

	Dưới 5
	- Không đạt cả 4 tiêu chí


9.3. Lịch thi, kiểm tra

 - Thời gian: Sau khi học hết nội dung (các vấn đề) của chương trình môn học, giảng viên tổ chức cho sinh viên ôn tập theo các câu hỏi và các vấn đề do giảng viên đã cung cấp. Kiểm tra giữa kỳ thực hiện khi đã học hết 1 tín chỉ (tuần thứ 5). Thi cuối kỳ thực hiện sau khi hoàn thành số giờ tín chỉ của môn học (tuần thứ 15). Thời gian làm bài: 180 phút.

- Địa điểm: tại lớp học theo quy định của Khoa.

- Điểm thi của môn học sẽ được giảng viên chấm và nộp lại cho Khoa sau ngày thi một vài ngày.

- Điểm cho các bài kiểm tra sau mỗi tín chỉ và bài thi hết môn học được tính theo quy định, cách cho điểm và tính điểm phù hợp với phương thức đào tạo theo tín chỉ. 

	Duyệt

(Thủ trưởng đơn vị đào tạo)


	Chủ nhiệm Khoa
(Ký tên)

PGS.TS. Vũ Văn Thi
	Giảng viên
(Ký tên)

TS. Nguyễn Thị Nguyệt
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